
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số DG12-18, khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔNG HỢP ĐỨC ANH

0108516921

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Sản xuất rượu vang 1102

7. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

11. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
trừ thuốc lá ngoại

4634

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
trừ thuốc lá ngoại

4781

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất đường 1072

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
TỔNG HỢP ĐỨC ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC ANH GENERAL AND TRADING 
SERVICE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986157668
Email:

Fax:
Website:
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18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
không bao gồm kinh doanh quán bar

5630

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:- bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cử hàng chuyên 
doanh;-kinh doanh mua bán vàng, trang sức,mỹ nghệ;- bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các 
cửa hàng chuyên doanh;-bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm 
nghệ thuật khác(trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh;-
bán lẻ dầu hỏa ,ga,than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh;-bán lẻ đồng hồ kính mắt trong các cửa 
hàng chuyên doanh(trừ dịch vụ kính thuốc);- Bán lẻ máy ảnh, 
phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
bán lẻ xe đạp các phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
trừ các loại nhà nước cấm

4620

21. Quảng cáo
không bao gồm quảng cáo thuốc lá

7310

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

24. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: -rang và lọc cà phê;- sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc;-sản xuất các chất thay thế cà phê;-trộn chè và chất phụ 
gia;-sản xuất súp và nước súp; - sản xuất thực phẩm đặc biệt 
như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức 
ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hooc môn;- sản 
xuất gia vị, nước chấm, nước sốt madonne, bột mù tạc và mù 
tạc; - sản xuất giấm; - sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; -sản 
xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh sanwich, bánh 
pizza.Nhóm này cũng gồm:-sản xuất các loại trà dược thảo(bạc 
hà,cỏ roi ngựa, cúc la mã);-sản xuất các sản phẩm 
trứng,ablbumin trứng;-sản xuất muối thanh từ muối mua, bao 
gồm muối i ốt;-sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo

1079

25. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

30. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: -Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống,- Cung 
cấp suất ăn theo hợp đồng,- Hoạt động của các căng tin, hàng 
ăn tự phục vụ(ví dụ căng tin cơ quan,nhà máy, bệnh viện , 
trường học) trên cơ sở nhượng quyền.

5629

31. In ấn
trừ các loại in hình nhà nước cấm

1811
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1.900.000.000 VNĐ

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết:- Bán lẻ đồ gia dụng, đèn và bộ đèn trong các cửa hàng 
chuyên doanh;-bán lẻ giường, tủ,bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh;-bán lẻ đồ dùng gia 
đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh,- bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

33. Dịch vụ liên quan đến in 1812

34. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: - bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;- 
bán buôn dụng cụ y tế;-bán buôn nước hóa,hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh;-bán buôn hành gốm, sứ, thủy tinh;-bán buôn 
đồ điện gia dụng,đèn và bộ đèn điện;-bán buôn giường, tủ, bán 
ghế và đồ dung nội thất tương tự;- bán buôn sách, báo,tạp 
chí,văn phòng phẩm;-bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

36. Sản xuất sản phẩm thuốc lá 1200

37. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

38. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

39. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 033070000021

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố số 6 - Phú Mỹ , Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: tổ dân phố số 6 - Phú Mỹ , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

QUANG ĐỨC MINH Nam
12/01/1970 Kinh Việt Nam

01/08/2013 cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033070000021
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố số 6 - Phú Mỹ , Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: tổ dân phố số 6 - Phú Mỹ , Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUANG ĐỨC MINH Nam

12/01/1970 Kinh Việt Nam

01/08/2013 cục trưởng cục cảnh sát DKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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